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§ 1 QUY TẮC ĐẾM

Câu 1: Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo hai phương án 

[image: image1.wmf]A

 và . Phương án 
[image: image3.wmf]A

 có thể thực hiện bằng 
[image: image4.wmf]n

 cách, phương án
[image: image5.wmf]B

. có thể thực hiện bằng 
[image: image6.wmf]m

 cách. Khi đó:

A. Công việc có thể được thực hiện bằng 
[image: image7.wmf].

mn

 cách.

B. Công việc có thể được thực hiện bằng 
[image: image8.wmf]1

.
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 cách.

C. Công việc có thể được thực hiện bằng 
[image: image9.wmf]mn

+

 cách.
D. Các câu trên đều sai.

Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image10.wmf]2

 chữ số mà cả 
[image: image11.wmf]2

 chữ số đều là số chẵn:

A. 
[image: image12.wmf]12

.
B. 
[image: image13.wmf]16

.
C. 
[image: image14.wmf]20

.
D. 
[image: image15.wmf]24

.
Câu 3: Cho các chữ số: 
[image: image16.wmf]1,2,3,4,5,6,9

. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image17.wmf]7

 chữ số khác nhau và không bắt đầu bởi chữ số 
[image: image18.wmf]9

 từ các chữ số trên?
A. 
[image: image19.wmf]720

.
B. 
[image: image20.wmf]4320

.
C. 
[image: image21.wmf]8640

.
D. 
[image: image22.wmf]5040

.
Câu 4: Một hội đồng gồm 
[image: image23.wmf]5

 nam và 
[image: image24.wmf]4

 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Số cách tuyển chọn là:
A. 
[image: image25.wmf]240

.
B. 
[image: image26.wmf]260

.
C. 
[image: image27.wmf]126

.
D. 
[image: image28.wmf]120

.

Câu 5: Cho 
[image: image29.wmf]6

 chữ số 
[image: image30.wmf]2,3,4,5,6,7

. Hỏi có bao nhiêu số gồm 
[image: image31.wmf]3

 chữ số được lập thành từ 
[image: image32.wmf]6

 chữ số đó:
A. 
[image: image33.wmf]36

.
B. 
[image: image34.wmf]18

.
C. 
[image: image35.wmf]256

.
D. 
[image: image36.wmf]216

.
Câu 6: Một câu lạc bộ có 
[image: image37.wmf]25

 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 
[image: image38.wmf]1

 chủ tịch, 
[image: image39.wmf]1

 phó chủ tịch và một thư ký là:

A. 
[image: image40.wmf]13800

.
B. 
[image: image41.wmf]6900

.
C. 
[image: image42.wmf]5600

.
D. Một kết quả khác.

Câu 7: Số đường chéo của đa giác lồi 
[image: image43.wmf]12

 cạnh là:
A. 
[image: image44.wmf]121

.
B. 
[image: image45.wmf]66

.
C. 
[image: image46.wmf]132

.
D. 
[image: image47.wmf]54

.
Câu 8: Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 
[image: image48.wmf]5

 chữ số khác nhau lấy từ các số 
[image: image49.wmf]0,1,2,3,4,5

?
A. 
[image: image50.wmf]60

.
B. 
[image: image51.wmf]80

.
C. 
[image: image52.wmf]240

.
D. 
[image: image53.wmf]600

.
Câu 9: Từ các chữ số 
[image: image54.wmf]1;2;3;4;5;6

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image55.wmf]3

 chữ số khác nhau đôi một

A. 
[image: image56.wmf]20

.
B. 
[image: image57.wmf]216

.
C. 
[image: image58.wmf]720

.
D. 
[image: image59.wmf]120

.
Câu 10: Số cách xếp 3 viên bi giống hệt nhau vào 3 hộp khác nhau là:

A. 
[image: image60.wmf]6

.
B. 
[image: image61.wmf]10

.
C. 
[image: image62.wmf]27

.
D. 
[image: image63.wmf]60

.

Câu 11: Nga đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 
[image: image64.wmf]5

 loại bút, 
[image: image65.wmf]7

 loại vở và 
[image: image66.wmf]8

 loại thướC. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước?
A. 56.
B. 
[image: image67.wmf]280

.
C. 
[image: image68.wmf]20

.
D. 
[image: image69.wmf]35

.

Câu 12: Từ tập 
[image: image70.wmf]{
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1;2;3;4;5
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 
[image: image71.wmf]10

.
B. 
[image: image72.wmf]20

.
C. 
[image: image73.wmf]48

.
D. 
[image: image74.wmf]36

.

Câu 13: Từ các chữ số 
[image: image75.wmf]1;2;3;4;5;6

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image76.wmf]3

 chữ số và là số tự nhiên chẵn

A. 
[image: image77.wmf]120

.
B. 
[image: image78.wmf]60

.
C. Kết quả khác.
D. 
[image: image79.wmf]108

.

Câu 14: Một tổ học sinh có 
[image: image80.wmf]12

 học sinh, cần chọn ra 
[image: image81.wmf]4

 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn

A. 
[image: image82.wmf]495

.
B. 
[image: image83.wmf]4

12

.
C. 
[image: image84.wmf]12

4

.
D. 
[image: image85.wmf]11880

.

Câu 15: Từ các chữ số 
[image: image86.wmf]1;2;3;4;5;6;7

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image87.wmf]4

 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho?

A. 
[image: image88.wmf]980

.
B. 
[image: image89.wmf]1050

.
C. 
[image: image90.wmf]840

.
D. Đáp án khác.

Câu 16: Từ tập 
[image: image91.wmf]{
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1;2;3;4;5
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 
[image: image92.wmf]10

.
B. 
[image: image93.wmf]20

.
C. 
[image: image94.wmf]48

.
D. 
[image: image95.wmf]36

.

Câu 17: Một nhóm học sinh có 
[image: image96.wmf]6

 bạn nam và 
[image: image97.wmf]5

 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image98.wmf]5

 bạn trong đó có 
[image: image99.wmf]3

bạn nam và 
[image: image100.wmf]2

 bạn nữ?
A. 
[image: image101.wmf]462

.
B. 
[image: image102.wmf]2400

.
C. 
[image: image103.wmf]200

.
D. 
[image: image104.wmf]20

.

Câu 18: Từ các chữ số 
[image: image105.wmf]1,2,3,4,5,6,7,8,9

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 
[image: image106.wmf]50000

.

A. 
[image: image107.wmf]8400

.
B. 
[image: image108.wmf]15120

.
C. 
[image: image109.wmf]6720

.
D. 
[image: image110.wmf]3843

.

§ 2 HOÁN VỊ- CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
Câu 19: Có 
[image: image111.wmf]5

 học sinh 
[image: image112.wmf],,,,

ABCDE

 được xếp vào một bàn dài có 
[image: image113.wmf]5

 chỗ. Số cách xếp sao cho học sinh 
[image: image114.wmf]C

luôn ngồi ở chính giữa là

A. 
[image: image115.wmf]24

.
B. 
[image: image116.wmf]256

.
C. 
[image: image117.wmf]120

.
D. 
[image: image118.wmf]5

.

Câu 20: Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 
[image: image119.wmf]52

 con. Số cách lấy là:

A. 
[image: image120.wmf]104

.
B. 
[image: image121.wmf]1326

.
C. 
[image: image122.wmf]450

.
D. 
[image: image123.wmf]2652

.

Câu 21: Từ các chữ số 
[image: image124.wmf]1,3,5,7,9

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image125.wmf]6

 chữ số mà trong số đó có mặt 
[image: image126.wmf]2

 chữ số 
[image: image127.wmf]1

, các chữ số còn lại có mặt đúng 
[image: image128.wmf]1

 lần.

A. 
[image: image129.wmf]6

6

.
B. 
[image: image130.wmf]6!

.
C. 
[image: image131.wmf]6.5.4.4.4.4

.
D. 
[image: image132.wmf]6!
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.
Câu 22: Số 
[image: image133.wmf]2016

 có bao nhiêu ước nguyên dương?
A. 
[image: image134.wmf]26

.
B. 
[image: image135.wmf]10

.
C. 
[image: image136.wmf]46

.
D. 
[image: image137.wmf]36

.
Câu 23: Có bao nhiêu cách xếp 
[image: image138.wmf]5

 bạn nam và 
[image: image139.wmf]5

 bạn nữ thành một hàng dọc sao cho 
[image: image140.wmf]5

 bạn nữ luôn đứng cạnh nhau?
A. 
[image: image141.wmf]2!.5!.5!

.
B. 
[image: image142.wmf]10!

.
C. 
[image: image143.wmf]6.5!

.
D. 
[image: image144.wmf]6!.5!

.
Câu 24: ]Một hộp bi có 
[image: image145.wmf]5

 viên bi đỏ, 
[image: image146.wmf]3

 viên bi vàng và 
[image: image147.wmf]4

 viên bi xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 
[image: image148.wmf]4

 viên bi có đủ 
[image: image149.wmf]3

 màu trong đó số viên bi đỏ lớn hơn số viên bi vàng.

A. 
[image: image150.wmf]120

.
B. 
[image: image151.wmf]60

.
C. 
[image: image152.wmf]495

.
D. 
[image: image153.wmf]35

.

Câu 25: Cho 
[image: image154.wmf]5

 đường thẳng phân biệt và 
[image: image155.wmf]10

 đường tròn phân biệt. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?
A. 
[image: image156.wmf]150

.
B. 
[image: image157.wmf]100

.
C. 
[image: image158.wmf]200

.
D. 
[image: image159.wmf]50

.

Câu 26: Trong một buổi thảo luận nhóm. Có 
[image: image160.wmf]2

 học sinh tổ 
[image: image161.wmf]1

, 
[image: image162.wmf]3

 học sinh tổ 
[image: image163.wmf]2

 và 
[image: image164.wmf]4

 học sinh của tổ 
[image: image165.wmf]3

 được xếp vào một bàn tròn có 
[image: image166.wmf]9

 ghế. Số cách xếp để các học sinh cùng tổ luôn ngồi cạnh nhau là

A. Kết quả khác.
B. 
[image: image167.wmf]576

.
C. 
[image: image168.wmf]40320

.
D. 
[image: image169.wmf]864

.

Câu 27: Lớp 
[image: image170.wmf]119

A

 có 
[image: image171.wmf]45

 học sinh. Để đẩy mạnh phong trào học tập của lớp, lớp tổ chức 
[image: image172.wmf]2

 nhóm học tập là nhóm Toán và nhóm Tiếng Anh. Có 
[image: image173.wmf]28

 bạn tham gia nhóm Toán, 
[image: image174.wmf]15

 bạn tham gia nhóm tiếng Anh và 
[image: image175.wmf]10

 bạn không tham gia vào nhóm nào. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả 
[image: image176.wmf]2

 nhóm:

A. 
[image: image177.wmf]12

.
B. 
[image: image178.wmf]8

.
C. 
[image: image179.wmf]2

.
D. 
[image: image180.wmf]0

.

Câu 28: Một tổ học sinh có 
[image: image181.wmf]6

 nam và 
[image: image182.wmf]3

 nữ được yêu cầu xếp thành một hàng ngang. Số cách xếp sao cho không có 
[image: image183.wmf]2

 bạn nữ nào đứng cạnh nhau là

A. 
[image: image184.wmf]9!

.
B. 
[image: image185.wmf]151200

.
C. 
[image: image186.wmf]25200

.
D. 
[image: image187.wmf]86400

.

Câu 29: Từ các chữ số 
[image: image188.wmf]0;1;2;3

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image189.wmf]7

 chữ số, trong đó chữ số 
[image: image190.wmf]2

 có mặt đúng 
[image: image191.wmf]2

 lần, chữ số 
[image: image192.wmf]3

 có mặt đúng 
[image: image193.wmf]3

 lần:

A. 
[image: image194.wmf]5040

.
B. 
[image: image195.wmf]360

.
C. 
[image: image196.wmf]4320

.
D. 
[image: image197.wmf]420

.

Câu 30: Có bao nhiêu cách xếp 
[image: image198.wmf]4

 học sinh nam và 
[image: image199.wmf]4

 học sinh nữ thành một hàng ngang sao cho nam và nữ đứng xem kẽ nhau
A. 
[image: image200.wmf]1152

.
B. 
[image: image201.wmf]576

.
C. 
[image: image202.wmf]40320

.
D. 
[image: image203.wmf]48

.

Câu 31: Số cách xếp 
[image: image204.wmf]10

 học sinh một bàn tròn có 
[image: image205.wmf]10

 ghế là

A. 
[image: image206.wmf]9!

.
B. 
[image: image207.wmf]10
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.
C. 
[image: image208.wmf]10!

.
D. 
[image: image209.wmf]9

10

A

.

Câu 32: Từ các chữ số 
[image: image210.wmf]0;1;2;3;4;5

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image211.wmf]4

 chữ số khác nhau đôi một và là số tự nhiên chẵn:

A. 
[image: image212.wmf]180

.
B. 
[image: image213.wmf]156

.
C. 
[image: image214.wmf]360

.
D. 
[image: image215.wmf]144

.

Câu 33: Tập hợp 
[image: image216.wmf]A

 có 
[image: image217.wmf]20

 phần tử. Số tập con gồm 
[image: image218.wmf]4

 phần tử của tập 
[image: image219.wmf]A

 là

A. 
[image: image220.wmf]20

4

.
B. 
[image: image221.wmf]4

20

.
C. 
[image: image222.wmf]116280

.
D. 
[image: image223.wmf]4845

.
Câu 34: Một hộp chứa 
[image: image224.wmf]5

 quả bi mầu đỏ, 
[image: image225.wmf]4

 quả bi mầu vàng và 
[image: image226.wmf]4

 quả bi màu xanh. Số cách lấy từ hộp đó ra 
[image: image227.wmf]3

 quả bi có đủ 
[image: image228.wmf]3

 mầu là

A. 
[image: image229.wmf]80

.
B. 
[image: image230.wmf]13

.
C. 
[image: image231.wmf]3

.
D. Kết quả khác.

Câu 35: Số cách xếp 
[image: image232.wmf]5

 học sinh vào một bàn dài có 
[image: image233.wmf]5

 chỗ là:

A. 
[image: image234.wmf]20

.
B. 
[image: image235.wmf]5!

.
C. 
[image: image236.wmf]5

5

.
D. 
[image: image237.wmf]4!

.

Câu 36: Một tổ học sinh có 
[image: image238.wmf]5

 nam và 
[image: image239.wmf]6

 nữ. Chọn ra 
[image: image240.wmf]4

 học sinh, số cách chọn sao cho có ít nhất 
[image: image241.wmf]1

 nam và ít nhất 
[image: image242.wmf]1

 nữ là

A. Kết quả khác.
B. 
[image: image243.wmf]310

.
C. 
[image: image244.wmf]7440

.
D. 
[image: image245.wmf]630

.

Câu 37: Có 
[image: image246.wmf]4

 học sinh nam và 
[image: image247.wmf]3

 học sinh nữ được xếp vào 
[image: image248.wmf]9

 ghế. Số cách xếp sao cho các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau là:

A. Kết quả khác.
B. 
[image: image249.wmf]1728

.
C. 
[image: image250.wmf]3456

.
D. 
[image: image251.wmf]288

.
Câu 38: Một tổ gồm có 
[image: image252.wmf]6

 học sinh nam và 
[image: image253.wmf]5

 học sinh nữ. Chọn từ đó ra 
[image: image254.wmf]3

 học sinh đi làm vệ sinh. Có bao nhiêu cách chọn trong đó có ít nhất một học sinh nam.

A. 
[image: image255.wmf]60

.
B. 
[image: image256.wmf]90

.
C. 
[image: image257.wmf]165

.
D. 
[image: image258.wmf]155

.
Câu 39: Cho 
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. Từ tập 
[image: image260.wmf]A

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image261.wmf]3

 chữ số chia hết cho 
[image: image262.wmf]5

?
A. 
[image: image263.wmf]120

.
B. 
[image: image264.wmf]60

.
C. 
[image: image265.wmf]36

.
D. 
[image: image266.wmf]20

.

Câu 40: Từ các chữ số 
[image: image267.wmf]1;2;3;4;5;6

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và nhất thiết phải có chữ số 
[image: image268.wmf]1

 và 
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?
A. 
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.
B. 
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.
C. 
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.
D. 
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.
Câu 41: Trong một môn học, cô giáo có 
[image: image274.wmf]30

 câu hỏi khác nhau trong đó có 
[image: image275.wmf]5

 câu hỏi khó, 
[image: image276.wmf]10

 câu hỏi trung bình, 
[image: image277.wmf]15

 câu hỏi dễ. Hỏi có bao nhiêu cách để lập ra đề thi từ 
[image: image278.wmf]30

 câu hỏi đó, sao cho mỗi đề gồm 
[image: image279.wmf]5

 câu khác nhau và mỗi đề phải có đủ cả ba loại câu hỏi?
A. 
[image: image280.wmf]56578

.
B. 
[image: image281.wmf]74125

.
C. 
[image: image282.wmf]15837

.
D. 
[image: image283.wmf]13468

.

Câu 42: Cho 
[image: image284.wmf]2

 đường thẳng 
[image: image285.wmf]12
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Câu 43: Một hộp đựng 
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Câu 44: Một cửa hàng có 
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 quyền sách Toán, 
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 quyển sách Hoá. Hỏi người bán hàng có bao nhiêu cách sắp sách lên kệ sao cho các quyển sách cùng môn được xếp cạnh nhau?
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Câu 45: Có 
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 học sinh giỏi gồm 
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. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
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Câu 46: Có bao nhiêu số tự nhiên có 
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 chữ số khác nhau và khác 
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Câu 47: Cho các chữ số 
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§ 3 NHỊ THỨC NIU TƠN
Câu 48: Số hạng không chứa x trong khai triển 
[image: image341.wmf]8

3

1

x

x

æö

+

ç÷

èø

 là
A. 
[image: image342.wmf]56

.
B. 
[image: image343.wmf]28

.
C. 
[image: image344.wmf]70

.
D. 
[image: image345.wmf]8

.

Câu 49: Công thức tính 
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Câu 50: Trong khai triển 
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Câu 51: Hệ số của 
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Câu 52: Công thức tính số chỉnh hợp chập 
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Câu 53: Tính tổng: 
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Câu 54: Hệ số của 
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Câu 55: Công thức nào sau đây là công thức nhị thức Niu-Tơn?
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Câu 56: Tính tổng 
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Câu 57: Số hạng không chứa 
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 trong khai triển
[image: image388.wmf]12

2

1

x

x

æö

-

ç÷

èø

là:
A. 
[image: image389.wmf]792

.
B. 
[image: image390.wmf]792

-

.
C. 
[image: image391.wmf]495

-

.
D. 
[image: image392.wmf]495

.
Câu 58: Trong khai triển
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 với số mũ tăng dần,hệ số của số hạng đứng chính giữa là:
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Câu 59: Tổng 
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Câu 60: Tổng của số hạng thứ 
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 trong khai triển 
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Câu 61: Tổng của tất cả các hệ số trong khai triển của 
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Câu 62: Trong khai triển của 
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 có bao nhiêu số hạng là số hữu tỉ:
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Câu 63: Số hạng không chứa 
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Câu 64: Số hạng thứ 8 trong khai triển của 
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Câu 65: Tìm hệ số của số hạng chứa 
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Câu 66: Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển 
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Câu 67: Tổng hệ số trong khai triển 
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Câu 68: Trong khai triển 
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 số hạng không chứa 
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Câu 69: Câu nào sau đây là sai:
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Câu 70: Chọn phát biểu sai
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§ 4 PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
§ 5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Câu 71: Một tiểu đội có 
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 người được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc, trong đó có anh 
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 và anh 
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Câu 72: Một đề thi có 
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 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 
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 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Xác suất để học sinh đó trả lời không đúng cả 
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Câu 73: Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là 
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 là biến cố: “Cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ”. Khi đó, xác suất của biến cố 
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Câu 74: Đội văn nghệ của đoàn trường THPT Chu Văn An gồm 
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 học sinh khối 
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 học sinh khối 
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. Ban chấp hành Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 
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 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ kỉ niệm ngày 20/11/2016. Tính xác suất sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 
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Câu 75: Một hộp đựng 
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 quả cầu: gồm 
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 quả đỏ, 
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 quả vàng và 
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 quả xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp đó ra 
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 quả cầu. Xác suất chọn được 
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 quả xanh là:
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Câu 76: Một bình chứa 
[image: image513.wmf]16

 viên bi, với 
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 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 
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 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi không đỏ.
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Câu 77: Trên giá sách có 
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 quyển toán, 
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 quyển lý và 
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 quyển hóa (các quyển sách đôi một khác nhau). Chọn ngẫu nhiên 
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 quyển sách từ giá sách. Tính xác suất để số sách được chọn không đủ 3 môn.
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Câu 78: Một hộp đựng 
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 tấm thẻ được đánh số từ 
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. Hỏi phải rút cùng lúc ít nhất bao nhiêu tấm thẻ để xác suất có ít nhất một tấm thẻ ghi số chia hết cho 
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 lớn hơn 
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 tấm thẻ.
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 tấm thẻ.
C. 
[image: image537.wmf]6

 tấm thẻ.
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 tấm thẻ.

Câu 79: Gọi 
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 là tập hợp các số tự nhiên gồm 
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 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 
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. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp 
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. Tính xác suất để số chọn được chỉ chứa 
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 chữ số lẻ.
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Câu 80: Tám người trong đó có hai vợ chồng anh K được xếp ngẫu nhiên xung quanh một bàn tròn. Tính xác suất để hai vợ chồng anh K ngồi cạnh nhau.
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Câu 81: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4,…, 9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để các thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút.
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